
Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  08/07/2024  đến ngày  27/09/2024

Nộp báo cáo  ngày 01 & 02/10/2024 ( SV nộp trực tiếp cho GVHD hoặc VP Khoa)

Thời gian chấm thực tập: từ ngày  03/10/2024- 10/10/2024

Lưu ý : Cử đại diện nhóm nộp theo ngày quy định, không nhận lẻ từng SV

Chỉ nhận báo cáo hợp lệ có đầy đủ chữ ký đóng dấu tròn của đơn vị thực tập

Lưu ý : Cử đại diện nhóm nộp theo ngày quy định, không nhận lẻ từng SV

Chỉ nhận báo cáo hợp lệ có đầy đủ chữ ký đóng dấu tròn của đơn vị thực tập

STT Mã SV Ngày sinh Thuộc lớp STCTL Ghi chú 2 GV Hướng dẫn và chấm 1

1 030135190023 Nguyễn Tuấn Anh 10/09/2001 DH35TC07 118 K35 ThS.Bùi Ngọc Mai Phương

2 030136200497 Phạm Nguyễn Bích Phương 06/05/2002 DH36TC03 127 K36 ĐT: 0915.90.10.22

3 030136200327 Nguyễn Đức Minh 15/03/2002 DH36TC04 116 K36 //

4 030137210346 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 28/08/2003 DH37TC01 104 K37 //

5 030137210039 Lê Thị Hà Ngân 02/10/2003 DH37TC01 110 K37 //

6 030137210089 Nguyễn Hùng Anh 31/03/2003 DH37TC01 106 K37 //

7 030137210122 Nguyễn Thị Ánh Chúc 19/05/2003 DH37TC01 109 K37 //

8 030137210128 Nguyễn Thị Thúy Diễm 01/12/2003 DH37TC01 107 K37 //
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9 030137210130 Ngô Thị Dung 16/12/2003 DH37TC01 110 K37 //

10 030137210154 Huỳnh Thị Trúc Đào 15/11/2003 DH37TC01 112 K37 //

11 030137210180 Lê Gia Hân 04/09/2003 DH37TC01 109 K37 TS.Lưu Thu Quang

12 030137210190 Nguyễn Thị Thu Hiền 26/04/2003 DH37TC01 107 K37 ĐT: 0962.503.001

13 030137210299 Võ Thị Trà My 26/10/2003 DH37TC01 112 K37 //

14 030137210400 Huỳnh Thanh Phong 08/10/2003 DH37TC01 106 K37 //

15 030137210457 Nguyễn Kim Thanh 17/01/2003 DH37TC01 118 K37 //

16 030137210502 Nguyễn Bích Thủy 13/07/2003 DH37TC01 109 K37 //

17 030137210608 Phan Thị Ánh Tuyết 07/09/2003 DH37TC01 109 K37 //

18 030137210630 Bùi Hồ Khánh Vy 25/07/2003 DH37TC01 109 K37 //

19 030137210657 Nguyễn Ngọc Anh Thy 19/04/2003 DH37TC01 109 K37 //

20 030137210662 Nguyễn Ngọc Bảo Kha 04/03/2003 DH37TC01 109 K37 //

21 030137210085 Huỳnh Tuấn Anh 06/02/2003 DH37TC02 109 K37 TS.Dư Thị Lan Quỳnh

22 030137210091 Nguyễn Ngọc Anh 13/02/2003 DH37TC02 112 K37 ĐT: '0976.382.008

23 030137210093 Nguyễn Thị Ngọc Anh 28/06/2003 DH37TC02 112 K37 //

24 030137210132 Nguyễn Đình Thùy Dung 11/11/2003 DH37TC02 112 K37 //

25 030137210133 Trần Thùy Dung 16/10/2003 DH37TC02 110 K37 //

26 030137210143 Ngô Mỹ Duyên 16/09/2003 DH37TC02 107 K37 //

27 030137210151 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/06/2003 DH37TC02 112 K37 //

28 030137210153 Trương Thùy Dương 12/05/2003 DH37TC02 107 K37 //

29 030137210157 Võ Tuấn Đạt 12/07/2003 DH37TC02 115 K37 //
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30 030137210161 Nguyễn Hoàng Đức 13/09/2003 DH37TC02 115 K37 //

31 030137210479 Phạm Hồng Thắm 13/08/2003 DH37TC02 106 K37 TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

32 030137210493 Phạm Thế Thuận 03/11/2003 DH37TC02 109 K37 ĐT: 0902.208.422

33 030137210515 Lê Thị Hoài Thư 08/07/2003 DH37TC02 112 K37 //

34 030137210531 Lê Ngọc Anh Thy 28/09/2003 DH37TC02 108 K37 //

35 030137210542 Kiều Công Tiến 21/05/2003 DH37TC02 109 K37 //

36 030137210562 Tôn Nữ Quỳnh Trang 12/01/2003 DH37TC02 115 K37 //

37 030137210590 Trần Thị Thanh Trúc 29/05/2003 DH37TC02 115 K37 //

38 030137210616 Trần Thu Uyên 04/03/2003 DH37TC02 107 K37 //

39 030137210619 Ngô Lê Vân 13/05/2003 DH37TC02 107 K37 //

40 030137210643 Phan Thị Như Ý 02/02/2003 DH37TC02 106 K37 //

41 030137210310 Phạm Thị Thu Nga 12/06/2003 DH37TC02 112 K37 ThS. Trần Nguyên Sa

42 030137210248 Võ Thị Bích Kiều 05/10/2003 DH37TC03 104 K37 ĐT: '0908.576.454

43 030137210088 Nguyễn Đức Lan Anh 16/07/2003 DH37TC03 107 K37 //

44 030137210102 Võ Thị Hồng Ánh 23/11/2003 DH37TC03 109 K37 //

45 030137210172 Trần Thị Ngọc Hà 09/12/2003 DH37TC03 107 K37 //

46 030137210226 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 23/09/2003 DH37TC03 107 K37 //

47 030137210257 Chế Mỹ Linh 09/03/2003 DH37TC03 109 K37 //

48 030137210276 Nguyễn Mai Ly Ly 07/03/2003 DH37TC03 115 K37 //

49 030137210293 Nguyễn Thị Quỳnh My 12/09/2003 DH37TC03 115 K37 //

50 030137210309 Nguyễn Trang Thúy Nga 12/05/2003 DH37TC03 115 K37 //
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51 030137210316 Lê Ngọc Thanh Ngân 05/10/2003 DH37TC03 107 K37 PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

52 030137210331 Lê Thị Quý Ngọc 04/02/2003 DH37TC03 109 K37 ĐT: 0913.158.993

53 030137210355 Đỗ Thị Tuyết Nhi 14/10/2003 DH37TC03 113 K37 //

54 030137210362 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 18/09/2003 DH37TC03 112 K37 //

55 030137210384 Lợi Gia Như 30/04/2003 DH37TC03 112 K37 //

56 030137210441 Trương Thị Mỹ Quỳnh 22/08/2003 DH37TC03 110 K37 //

57 030137210472 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/03/2003 DH37TC03 107 K37 //

58 030137210475 Phan Thị Thanh Thảo 08/03/2003 DH37TC03 112 K37 //

59 030137210482 Lại Thị Minh Thi 16/12/2003 DH37TC03 115 K37 //

60 030137210528 Vũ Thị Kim Thư 03/04/2003 DH37TC03 112 K37 //

61 030137210548 Nguyễn Đình Toàn 09/12/2003 DH37TC03 107 K37 TS.Đỗ Thị Hà Thương

62 030137210560 Nhâm Quỳnh Trang 18/11/2003 DH37TC03 115 K37 ĐT: 0912.240.340

63 030137210573 Lê Thị Hồng Trân 26/12/2003 DH37TC03 112 K37 //

64 030137210595 Hồ Hồng Trường 12/11/2003 DH37TC03 110 K37 //

65 030137210663 Huỳnh Khánh Vân 06/08/2003 DH37TC03 112 K37 //

66 030137210369 Phạm Bùi Yến Nhi 21/12/2003 DH37TC03 112 K37 //

67 030137210082 Đỗ Thị Kiều Anh 17/03/2003 DH37TC04 115 K37 //

68 030137210095 Nguyễn Thị Tuyết Anh 15/09/2003 DH37TC04 110 K37 //

69 030137210126 Nguyễn Trần Phương Diễm 14/08/2003 DH37TC04 109 K37 //

70 030137210136 Hồ Trung Duy 27/04/2003 DH37TC04 105 K37 //

71 030137210141 Hồ Thị Mỹ Duyên 16/06/2003 DH37TC04 108 K37 TS.Vũ Thị Anh Thư
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72 030137210145 Nguyễn Thị Kim Duyên 11/10/2003 DH37TC04 109 K37 ĐT: 0904.103.392

73 030137210296 Phùng Ngọc Thảo My 31/05/2003 DH37TC04 109 K37 //

74 030137210326 Cao Thị Như Ngọc 12/03/2003 DH37TC04 107 K37 //

75 030137210393 Bùi Thị Hà Ny 20/01/2003 DH37TC04 112 K37 //

76 030137210401 Nguyễn Thành Phong 24/12/2003 DH37TC04 112 K37 //

77 030137210507 Nguyễn Anh Thúy 31/12/2003 DH37TC04 115 K37 //

78 030137210516 Lê Thị Quỳnh Thư 26/12/2003 DH37TC04 112 K37 //

79 030137210546 Nguyễn Trung Tín 08/10/2003 DH37TC04 109 K37 //

80 030137210567 Phan Văn Trắng 27/06/2003 DH37TC04 109 K37 //

81 030137210585 Nguyễn Đức Trọng 24/06/2003 DH37TC04 107 K37 ThS.Võ Thiên Trang

82 030137210588 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 09/03/2003 DH37TC04 109 K37 ĐT: 0906.617.199

83 030137210634 Phan Triệu Vy 30/12/2003 DH37TC04 107 K37 //

84 030137210413 Đặng Thị Mỹ Phương 12/02/2003 DH37TC04 112 K37 //

85 030137210338 Võ Thị Hồng Ngọc 06/01/2003 DH37TC04 109 K37 //

86 030137210097 Nguyễn Vũ Minh Anh 11/08/2003 DH37TC05 112 K37 //

87 030137210101 Võ Thị Ánh 02/09/2003 DH37TC05 115 K37 //

88 030137210113 Bùi Ngọc Trân Châu 21/10/2003 DH37TC05 106 K37 //

89 030137210123 Sư Thị Hồng Công 09/02/2003 DH37TC05 107 K37 //

90 030137210197 Nguyễn Thị Phượng Hồng 11/09/2003 DH37TC05 107 K37 //

91 030137210241 Phạm Tấn Khởi 30/03/2003 DH37TC05 107 K37 //

92 030137210285 Đoàn Thị Mi 05/02/2003 DH37TC05 112 K37 TS. Trần Tuấn Vinh
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93 030137210286 Nguyễn Ngọc Khả Mi 01/10/2003 DH37TC05 112 K37 ĐT: 0903.810.431

94 030137210337 Trần Như Ngọc 30/03/2003 DH37TC05 109 K37 //

95 030137210344 Phạm Thị Thảo Nguyên 30/09/2003 DH37TC05 106 K37 //

96 030137210350 Lê Thị Châu Nhã 28/08/2003 DH37TC05 112 K37 //

97 030137210367 Nguyễn Tuyết Nhi 26/06/2003 DH37TC05 109 K37 //

98 030137210376 Vũ Thị Linh Nhi 11/01/2003 DH37TC05 109 K37 //

99 030137210382 Đỗ Thị Kiều Như 17/03/2003 DH37TC05 118 K37 //

100 030137210436 Mai Trương Ánh Quỳnh 04/08/2003 DH37TC05 109 K37 //

101 030137210444 Nguyễn Viết Sang 01/09/2003 DH37TC05 112 K37 //

102 030137210459 Nguyễn Vũ Thanh Thanh 01/12/2003 DH37TC05 109 K37 //

103 030137210481 Huỳnh Thị Kim Thi 16/10/2003 DH37TC05 110 K37 TS.Nguyễn Đặng Hải Yến

104 030137210496 Đồng Thị Thùy 30/03/2003 DH37TC05 109 K37 ĐT:0977.347.746

105 030137210497 Đặng Thanh Thùy 14/02/2003 DH37TC05 112 K37 //

106 030137210500 Võ Thị Bích Thùy 07/09/2003 DH37TC05 115 K37 //

107 030137210529 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 20/10/2003 DH37TC05 106 K37 //

108 030137210539 Trần Thị Thủy Tiên 23/11/2003 DH37TC05 109 K37 //

109 030137210553 Lê Linh Trang 21/08/2003 DH37TC05 112 K37 //

110 030137210582 Nguyễn Thị Kim Trinh 10/11/2003 DH37TC05 112 K37 //

111 030137210614 Nguyễn Thục Uyên 02/12/2003 DH37TC05 112 K37 //

112 030137210635 Trần Bùi Thuý Vy 23/08/2003 DH37TC05 113 K37 //

113 030137210485 Trương Tấn Thịnh 04/05/2003 DH37TC05 112 K37 //
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114 030137210083 Đặng Việt Đan Anh 27/02/2003 DH37TC06 112 K37 TS. Vương Thị Hương Giang

115 030137210106 Nguyễn Văn Bảo 03/02/2003 DH37TC06 112 K37 ĐT:'0941.666.068

116 030137210214 Lương Thị Huyền 23/03/2003 DH37TC06 107 K37 //

117 030137210275 Huỳnh Hà Khánh Ly 21/11/2003 DH37TC06 115 K37 //

118 030137210368 Nông Thị Quỳnh Nhi 21/03/2003 DH37TC06 107 K37 //

119 030137210388 Phan Nguyễn Quỳnh Như 14/06/2003 DH37TC06 110 K37 //

120 030137210414 Nguyễn Khánh Phương 20/02/2003 DH37TC06 110 K37 //

121 030137210504 Võ Thị Thanh Thủy 29/12/2003 DH37TC06 110 K37 //

122 030137210536 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 15/02/2002 DH37TC06 112 K37 //

123 030137210540 Trần Thị Thủy Tiên 30/05/2003 DH37TC06 109 K37 //

124 030137210561 Tăng Thị Huyền Trang 31/03/2003 DH37TC06 107 K37 //

125 030137210581 Nguyễn Lâm Huyền Trinh 02/07/2003 DH37TC06 112 K37 TS. Nguyễn Anh Vũ

126 030137210625 Nguyễn Thị Lệ Vi 08/02/2003 DH37TC06 112 K37 ĐT: 0907.449.806

127 030137210605 Trương Nhật Tùng 19/01/2003 DH37TC06 107 K37 //

128 030137210600 Nguyễn Thị Cẩm Tú 13/03/2003 DH37TC06 106 K37 //

129 100547210006 Nguyễn Ngọc Khánh Nguyên 27/10/2003 DH47TCNH 107 VHVL //

130 100147210001 Hoàng Thị Thùy An 27/10/2002 DH47TCNH 112 VHVL //

131 100147210003 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 24/07/2003 DH47TCNH 112 VHVL //

132 100147210004 Nguyễn Quốc Bảo 14/05/2003 DH47TCNH 112 VHVL //

133 100147210007 Hoàng Anh Chin 08/02/2003 DH47TCNH 112 VHVL //

134 100147210009 Nguyễn Thị Thùy Dương 03/01/2002 DH47TCNH 112 VHVL //
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135 100147210010 Phạm Ngọc Duy Hạnh 26/06/2003 DH47TCNH 112 VHVL //

136 100147210013 Hồ Thị Mỹ Huyền 20/07/2003 DH47TCNH 112 VHVL ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân

137 100147210017 Trần Tấn Khang 22/01/2003 DH47TCNH 112 VHVL ĐT: 0909.612.737

138 100147210020 Phạm Thị Minh 14/08/2003 DH47TCNH 112 VHVL //

139 100147210021 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/12/2003 DH47TCNH 112 VHVL //

140 100147210022 Trần Nguyễn Phương Nghi 28/03/2003 DH47TCNH 112 VHVL //

141 100147210025 Võ Quang Nhân 28/01/2003 DH47TCNH 112 VHVL //

142 100147210027 Trương Hoài Tuấn Phi 25/05/2000 DH47TCNH 112 VHVL //

143 100147210028 Nguyễn Ngọc Phượng 24/03/2003 DH47TCNH 112 VHVL //

144 100147210035 Trần Huỳnh Thục 26/10/2003 DH47TCNH 112 VHVL //

145 100147210037 Nguyễn Thị Trang 29/06/2003 DH47TCNH 112 VHVL //

146 100147210038 Phạm Thị Thanh Xuân 19/06/2003 DH47TCNH 112 VHVL //

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Anh Vũ

TP. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 6 năm 2024
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